
CÁC CÂU HỎI SÀNG LỌC  
RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN  

Ở TRẺ 0 - 28 NGÀY TUỔI

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-28 ngày tuổi (Dùng cho 
trẻ 0 tháng đến dưới 3 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ 
PHÁT TRIỂN THEO TUỔI - ASQ được nhóm tác giả chuyên ngành Phục 
hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế 
thông qua.

Bố mẹ hãy đọc các câu hỏi dưới đây và trả lời “Có” hoặc “Không” 
cho mỗi câu hỏi:

1. GIAO TIẾP - NGÔN NGỮ:

1.	 Trẻ có dấu hiệu “Không bao 
giờ phát ra những âm thanh“?

2.	 Trẻ có dấu hiệu “Không biết 
có thể làm gì khi đói, ướt do 
đái, ỉa”?

3.	 Trẻ có dấu hiệu “Không chớp 
mắt/giật mình khi có tiếng 
động mạnh”?

2. VẬN ĐỘNG THÔ:

4.	 Trẻ có giảm vận động ở tay/ chân hay mềm 
nhẽo toàn thân không?

5.	 Trẻ có bị hạn chế vận động tại các khớp lớn 
không? (Háng, gối, cố chân, vai, khuỷu, cố tay, 
quay đầu cổ…)

6.	 Trẻ có bị dị tật chân không? (Thừa/ thiếu ngón, 
cụt một phần, khoèo, ngắn)

3. VẬN ĐỘNG TINH:

7.	 Trẻ có dị tật tay không? (thừa/ thiếu ngón, 
cụt một phần, khoèo, ngắn…)

8.	 Trẻ có bị hạn chế gập/duỗi đốt ngón 
tay không?

9.	 Trẻ có nắm bàn tay quá chặt hơn bình 
thường không?

10.	 Trẻ có bộ mặt khác thường hay dị tật trên 
mặt không?

4. BẮT CHƯỚC VÀ HỌC:

11.	 Trẻ có khác thường ở đầu không? (Khuyết xương, u đầu, không có 
thóp…)

12.	 Trẻ có dấu hiệu “Không biết mỉm cười (cười khi ngủ)” không?

5. CÁ NHÂN - XÃ HỘI:

13.	 Trẻ có khó khăn về ỉa, đái không? (Không ỉa phân 
su, khó khăn…)

14.	 Trẻ có khóc nhiều suốt ngày đêm (khóc dạ đề) 
không?

15.	 Trẻ mút bú; nuốt, uống có khó khăn không?

6. CÁC DẤU HIỆU KHÁC THƯỜNG KHÁC: 

16.	 Trẻ có khi nào bị co giật không?

17.	 Trẻ có khác thường ở mặt (môi, hàm ếch), 
cổ, cột sống, tay chân không?

18.	 Trẻ có thường về tai không? VD: không có 
vành tai hoặc lỗi tai

19.	 Trẻ có  khác thường về mắt không?  
(Mắt lác, sụp mí, mắt…)

20.	 Trẻ có các nào thường khác không? Ghi rõ:

	V Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi ít nhất 1 câu trả lời là “Có”



CÁC CÂU HỎI SÀNG LỌC  
RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN  

Ở TRẺ 3 THÁNG

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 3 tháng (Dùng cho trẻ 3 
tháng đến dưới  6 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ 
PHÁT TRIỂN THEO TUỔI -ASQ được nhóm tác giả chuyên ngành Phục 
hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế 
thông qua

Bố mẹ hãy đọc các câu hỏi dưới đây và trả lời “Có” hoặc “Không” 
cho mỗi câu hỏi:

1. GIAO TIẾP - NGÔN NGỮ:

1.	 Trẻ có dừng khóc khi nghe thấy 
giọng nói của bạn không?

2.	 Trẻ có cười thành tiếng không?

3.	 Trẻ có phát ra âm thanh khi nhìn 
thấy đồ chơi hoặc người không?

2. VẬN ĐỘNG THÔ:

4.	 Trẻ có quay đầu về cả hai phía khi 
nằm ngửa không?

5.	 Khi nằm sấp trẻ có nâng đầu lên cao 
7-8 cm trong ít nhất 15 giây không?

6.	 Khi nằm ngửa trẻ có đưa cả hai tay 
qua ngực lên miệng để ngậm không?

3. VẬN ĐỘNG TINH:

7.	 Trẻ có tự mở bàn tay một phần 
hoặc hoàn toàn không?

8.	 Trẻ có giữ đồ chơi trong tay 
khoảng một phút khi được đặt 
vào tay không?

9.	 Trẻ có thể nắm/ cào vào quần áo 
mình không?

4. BẮT CHƯỚC VÀ HỌC:

10.	 Trẻ có nhìn theo đồ chơi khi bạn di chuyển sang hai phía trước mặt 
trẻ không?

11.	 Trẻ có nhìn theo đồ chơi khi bạn di chuyển lên xuống trước mặt trẻ 
không?

12.	 Trẻ có nhìn vào đồ chơi khi bạn đặt vào tay trẻ không?

5. CÁ NHÂN - XÃ HỘI:

13.	 Trẻ có nhìn tay mình không?

14.	 Trẻ có chơi với những ngón tay khi nắm 
hai tay vào nhau không?

15.	 Trẻ có biết sẽ được cho ăn khi nhìn 
thấy sữa hoặc bình sữa không?

6. CÁC DẤU HIỆU CHUNG:

16.	 Trẻ có khi nào bị co giật/ngất xỉu không?

17.	 Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân mình, tay chân không?

18.	 Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai hoặc nghe kém không?

19.	 Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn kém không?

20.	 Trẻ có các bất thường nào khác không? VD: mặt, môi/hàm ếch

 Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:

“Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao 
tiếp-Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Bắt chước và 
học, Cá nhân- Xã hội (Câu 1 đến câu 15), hoặc  “Có” 1 
trong 5 Các dấu hiệu bất thường khác (Câu 16 đến câu 20).



CÁC CÂU HỎI SÀNG LỌC  
RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN Ở  

TRẺ 6 THÁNG TUỔI

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 6 tháng (Dùng cho trẻ 6 
tháng đến dưới 9 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ 
PHÁT TRIỂN THEO TUỔI - ASQ  được nhóm tác giả chuyên ngành Phục 
hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế 
thông qua

Bố mẹ hãy đọc các câu hỏi dưới đây và trả lời “Có” hoặc “Không” 
cho mỗi câu hỏi:

1. GIAO TIẾP:

1.	 Trẻ có quay lại nhìn khi bạn 
gọi hoặc có tiếng động mạnh 
không?

2.	 Trẻ có phát ra những âm thanh 
như “da,” “ga,” “ca,” và “ba” 
không?

3.	 Khi ta bắt chước âm thanh của 
trẻ, trẻ có lặp lại các âm thanh 
đó không?

2. VẬN ĐỘNG THÔ:

4.	 Trẻ có biết lẫy từ tư thế nằm ngửa sang nằm sấp không?

5.	 Trẻ có ngồi chống hai tay khi được giữ 2 bên hông của trẻ không?

6.	 Trẻ có thể trườn bò bằng tay và hai gối không?

3. VẬN ĐỘNG TINH:

7.	 Trẻ có biết với lấy đồ vật bằng 2 tay 
được không?

8.	 Trẻ có biết cầm đồ chơi nhỏ bằng bàn 
tay/ các ngón tay không?

9.	 Trẻ có biết nhặt một vật nhỏ bằng bàn 
tay không?

4. BẮT CHƯỚC VÀ HỌC:

10.	 Trẻ có biết tìm đồ chơi bị rơi ở tư thế 
nằm sấp không?

11.	 Trẻ có biết cầm đồ vật/ đồ chơi đưa 
vào miệng không?

12.	 Trẻ có biết chuyển đồ chơi từ tay này 
sang tay kia không?

5. CÁ NHÂN - XÃ HỘI:

13.	 Trẻ có phản ứng khi nhìn thấy người lạ không?

14.	 Trẻ có biết sờ vào hình ảnh hoặc cười với mình ở trong gương 
không?

15.	 Trẻ có biết di chuyển/ trườn người đi để lấy đồ chơi không?

6. CÁC DẤU HIỆU KHÁC THƯỜNG KHÁC:

16.	 Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu 
không?

17.	 Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, thân 
mình, tay chân không?

18.	 Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về tai 
hoặc nghe kém không?

19.	 Trẻ có bất thường ở mắt hoặc nhìn 
kém không?

20.	 Trẻ có các bất thường nào khác 
không? VD: mặt, môi/ hàm ếch,…

 Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi: “Không” làm được 
2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp - Ngôn ngữ, Vận 
động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội 
(Câu đến câu 15), hoặc “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất 
thường khác (Câu 16 đến câu 20)



CÁC CÂU HỎI SÀNG LỌC  
RỐI LOẠI PHÁT TRIỂN  

Ở TRẺ 9 THÁNG

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 9 tháng (Dùng cho trẻ 9 
tháng đến dưới 12 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ 
PHÁT TRIỂN THEO TUỔI - ASQ  được nhóm tác giả chuyên ngành Phục 
hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế 
thông qua.

1. GIAO TIẾP:

1.	 Trẻ có quay đầu về phía có tiếng động không?

2.	 Trẻ có dừng hoạt động khi bạn nói “không- không” không?

3.	 Trẻ có phát ra những âm thanh như baba, gaga…không?

2. VẬN ĐỘNG THÔ:

4.	 Trẻ có biết đứng khi bạn cầm 2 
tay trẻ để giữ thăng bằng không?

5.	 Trẻ có tự ngồi thẳng lưng không?

6.	 Trẻ có đứng vịn được không?

3. VẬN ĐỘNG TINH:

7.	 Trẻ có biết nhặt vật nhỏ chỉ bằng 
một tay không?

8.	 Trẻ có nhặt được những vật nhỏ, 
nắm chặt nó trong lòng bàn tay, 
giữa các ngón tay không?

9.	 Trẻ có biết nhặt vật nhỏ bằng 
đầu ngón cái và các ngón còn 
lại không?

4. BẮT CHƯỚC VÀ HỌC:

10.	 Trẻ có biết chuyển vật từ tay 
này sang tay kia không?

11.	 Trẻ có biết cầm hai tay hai vật 
và giữ trong 1 phút không?

12.	 Khi cầm đồ chơi trẻ có đập 
nó lên một đồ chơi khác ở 
trên bàn không?

5. CÁ NHÂN- XÃ HỘI:

13.	 Trẻ có biết lấy vật ở ngoài tầm với không?

14.	 Trẻ có cho chân vào mồm ở tư thế nằm ngửa không?

15.	 Trẻ có tự ăn bánh quy không?

6. CÁC DẤU HIỆU CHUNG:

16.	 Trẻ có khi nào bị co giật/ ngất xỉu 
không?

17.	 Trẻ có bất thường ở cổ, cột sống, 
thân mình, tay chân không?

18.	 Trẻ có bất thường ở tai, bệnh về 
tai hoặc nghe kém không?

19.	 Trẻ có bất thường ở mắt hoặc 
nhìn kém không?

20.	 Trẻ có các bất thường nào khác 
không? VD: mặt, môi/ hàm ếch,…

 Đánh giá:

Trẻ nghi ngờ có rối loạn phát triển khi:  “Không” làm được 
2 trong 3 kỹ năng ở các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ, Vận 
động thô, Vận động tinh, Bắt chước và học, Cá nhân- Xã hội 
(Câu 1 đến câu 15), hoặc “Có” 1 trong 5 Các dấu hiệu bất 
thường khác (Câu 16 đến câu 20).


